
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SKHCN-KHTC
V/v báo cáo kết quả giải ngân kinh phí 
lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 

(cả năm) 

Đồng Nai, ngày      tháng 12  năm 2025

Kính gửi: 
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh: Công an tỉnh; Sở Tài chính; 
Sở Nông nghiệp và môi trường; Sở Xây dựng; Sở Y tế; 
Sở Công thương; Sở Tư pháp; Sở Dân tộc và Tôn giáo; 
Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai; Ban Quản 
lý các khu công nghệ cao công nghệ sinh học; Tỉnh đoàn; 
- Trung tâm phục vụ Hành chính công;
- UBND các phường, xã;
- Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật; 
- Trường Đại học Đồng Nai và Trường Cao đẳng y tế 
Đồng Nai;
- Trường Chính trị Đồng Nai.

Thực hiện chỉ đạo của Đồng chí Lê Trường Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp ngày 07/10/2025 về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải 
ngân kinh phí lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Thực hiện Thông báo kết luận số 307/TB-UBND tỉnh ngày 22/10/2025 của Phó 
Chủ tỉnh UBND tỉnh Lê Trường Sơn tại buổi làm việc nghe báo cáo công tác giải 
ngân vốn khoa học công nghệ, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Tiếp theo văn bản số 2417/SKHCN-KHTC ngày 08/10/1025 của Sở Khoa học 
và Công nghệ về việc báo cáo kết quả giải ngân kinh phí lĩnh vực khoa học công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025. Sở Khoa học và Công nghệ kính 
đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo và cập nhật một số nội dung sau:

1. Về việc giải ngân kinh phí nguồn sự nghiệp lĩnh vực khoa học công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 20251

1 Đối với xã phường ngoài kinh phí được giao thực hiện KH 65, địa phương có bố trí thêm dự toán thực hiện nhiệm 
vụ KH,CN, ĐMST &CĐS thì báo cáo vào cột bổ sung.
Đối với các Sở, ban ngành trong tỉnh, biểu số liệu dự toán phân bổ đầu năm là số liệu được cung cấp từ STC; các đơn 
được bổ sung trong năm thì báo cáo vào cộng bổ sung thêm; cắt giảm dự toán thì ghi âm. 
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Nội dung báo cáo các đơn vị thực hiện như văn bản số 2471/SKHCN-KHTC 
ngày 08/10/2025, đồng thời cập nhật thông tin:

- Tổng số kinh phí được giao năm 2025 (kể cả bổ sung): Đề nghị nêu rõ tên 
nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kết quả giải ngân năm 2025; tỷ lệ % đạt được so với dự toán được giao.

Các đơn vị báo cáo phân chia Kinh phí bố trí, giải ngân theo nhiệm vụ như 
sau:

+ Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ( KH,CN, ĐMST)

+ Nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS)

2. Về việc giải ngân kinh phí chi đầu tư lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 20252

Nội dung báo cáo các đơn vị thực hiện như văn bản số 2471/SKHCN-KHTC 
ngày 08/10/2025, đồng thời cập nhật thông tin:

- Tổng số kinh phí được bố trí năm 2025 (kể cả bổ sung): Nêu rõ tên nhiệm vụ, 
tổng mức vốn đầu tư đã được giao trong dự toán năm.

- Kết quả giải ngân năm 2025; tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch vốn được giao.

3. Thời gian và hình thức báo cáo

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, 
tổng hợp và gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ (đồng gửi Sở 
Tài chính) trước ngày 26/12/2025 (thứ sáu) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và báo 
cáo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số tỉnh Đồng Nai (Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị) 
theo quy định (đính kèm Phụ lục).

Đồng thời với báo cáo bằng văn bản các đơn vị, địa phương vui lòng báo cáo số 
liệu giải ngân kinh phí theo đường dẫn sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18l8VocmSDZtYnFx6tbP1LGi_b2
cBK8O-KCvw81D3Exo/edit?gid=0#gid=0

2 Cả vốn giao đầu năm 2025 và vốn bổ sung (nếu có);

https://dost-dongnai.gov.vn/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18l8VocmSDZtYnFx6tbP1LGi_b2cBK8O-KCvw81D3Exo/edit?gid=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18l8VocmSDZtYnFx6tbP1LGi_b2cBK8O-KCvw81D3Exo/edit?gid=0#gid=0
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Thời hạn chốt số liệu 17h00 ngày 30/12/2025 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 
Sau thời gian trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không tiếp nhận số liệu.

Trân trọng./.

(Đề nghị các đơn vị, địa phương gửi văn bản tổng hợp (định dạng file Word và 
Văn bản) về Sở Khoa học và Công nghệ, thông qua bà Nguyễn Ngọc Thuỷ Điền, 
chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, số điện thoại 0985.428.773 để tổng hợp, báo 
cáo theo quy định).

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, KHTC (Điền).

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Trinh

https://dost-dongnai.gov.vn/
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PHỤ LỤC
Biểu mẫu báo cáo các nhiệm vụ lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số năm 2025
(Đính kèm Văn bản số     /SKHCN-KHTC ngày   /12/2025 của Sở 

Khoa học và Công nghệ)

I. Bảng tổng hợp kết quả giải ngân kinh phí nguồn sự nghiệp lĩnh vực khoa học 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025

Trong đó Kết quả giải ngânST
T

Đơn vị Tổng dự 
toán đã bố 

trí
Kinh phí 
giao đầu 

năm

Bổ sung Luỹ kế tới 
31/12/2025 

Tỷ lệ 
%

A 1=2+3 2 3 4 5
I Tổng cộng các Sở ngành 288.388 288.388 0
1 Sở Khoa học và Công nghệ

KH,CN,ĐMST
CĐS

2 Ban Quản lý Khu công nghệ cao 
sinh học 6.444 6.444

KH,CN,ĐMST
CĐS

3 Liên hiệp các hội Khoa học kỹ 
thuật 8.001 8.001

KH,CN,ĐMST
CĐS

4 Công an tỉnh 4.741 4.741
KH,CN,ĐMST
CĐS

5 Tỉnh đoàn 1.308 1.308
KH,CN,ĐMST
CĐS

6 Ban Quản lý các khu công nghiệp 
Đồng Nai 51 51

KH,CN,ĐMST
CĐS

7 Ban Quản lý các khu công nghệ cao 
công nghệ sinh học 97 97

KH,CN,ĐMST
CĐS

8 Sở Nông nghiệp và môi trường 9.232 9.232
9 Sở Y tế 39.420 39.420

KH,CN,ĐMST
CĐS

10 Trường Cao đẳng y tế Đồng Nai 52 52

https://dost-dongnai.gov.vn/
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11 Trường Đại học Đồng Nai 20.220 220 20.000
KH,CN,ĐMST
CĐS

12 Trường Chính trị 4.000
KH,CN,ĐMST
CĐS

13 Trung tâm phục vụ Hành chính 
công

500

KH,CN,ĐMST
CĐS
Tổng các xã, phường 42.750 42.750
UBND xã, phường……… (Trung 
tâm hành chính công các xã, 
phường)

Mỗi xã, 
phường 450 

triệu
KH,CN,ĐMST
CĐS

https://dost-dongnai.gov.vn/
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II. Bảng tổng hợp kết quả giải ngân kinh phí chi đầu tư lĩnh vực khoa học công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 (chi đầu tư công)

Đvt: Triệu đồng
Kế hoạch 2025 
(Bao gồm bổ 
sung nếu có)STT Nội dung

Tổng số

Kết quả giải 
ngân tính đến 

31/12/2025

Tỷ lệ 
% Ghi chú

1 TỔNG CỘNG 720.473
1 Công an tỉnh 392.756

1.1
Dự án Xây dựng Trung tâm điều 
hành tác chiến quản lý an ninh trật 
tự

377.756

1.2 Dự án Đầu tư Hệ thống bộ đàm kỹ 
thuật số trên phạm vi toàn tỉnh 15.000

2 Sở Công thương 2.343

2.1
Dự án Nâng cấp Hạ tầng Công 
nghệ thông tin của Sở Công 
Thương (hoàn vốn ứng trước)

2.343

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là 
Sở Tài chính) 2.900

3.1
Dự án Xây dựng phần mềm quản 
lý đầu tư công và kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu

2.600

3.2

Hệ thống thông tin ngành kế hoạch 
và đầu tư giai đoạn 1 (trừ lĩnh vực 
đầu tư công) (kể cả hoàn vốn ứng 
trước)

300

4
Sở Thông tin và Truyền thông 
(nay là Sở Khoa học và Công 
nghệ)

308.400

4.1

Dự án Trung tâm tích hợp dữ liệu 
tỉnh Đồng Nai hiện đại, đáp ứng 
yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn 
2023 - 2028 (bao gồm hoàn vốn 
ứng trước)

108.400

4.2

Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở 
dữ liệu phục vụ xây dựng Chính 
quyền số, địa phương thông minh 
tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-
2025

200.000

5 Sở Tư pháp 150

5.1
Dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu về 
xử lý vi phạm hành chính tỉnh 
Đồng Nai

150

https://dost-dongnai.gov.vn/
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6 Sở Xây dựng 3.700

6.1
Dự án Hệ thống cơ sở dữ liệu đô 
thị liên thông trên nền GIS phục vụ 
phát triển đô thị thông minh

3.700

7 Sở Y tế 224

7.1
Dự án Đầu tư thiết bị đầu cuối công 
nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi 
số ngành Y tế Đồng Nai

100

7.2 Dự án Triển khai hệ thống Tư vấn 
khám chữa bệnh từ xa 124

8. Văn phòng Tỉnh ủy 10.000

8.1
Dự án Nâng cấp, mở rộng Trung 
tâm tích hợp dữ liệu của các cơ 
quan Đảng tỉnh Đồng Nai

10.000

https://dost-dongnai.gov.vn/
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